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001 An Quách Thế Nam 10/11/1993 Phố Vó, X. Nhân Nghĩa, H. Lạc Sơn, T. 

Hòa Bình 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017093009898 

002 Anh Lê Đình Nam 13/01/2002 Tdp Bắc Châu, P. Hải Châu, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202017203 

003 Anh Lê Thị Nữ 02/06/2000 Thôn Hợp Thành, X. Bình Lương, H. 

Như Xuân, T. Thanh Hóa 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038300008634 

004 Anh Lục Thị Vân Nữ 28/08/1989 Tdp Ngang, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020189000519 

005 Anh Nguyễn Tú Nam 19/10/1996 Tổ 14, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096033070 

006 Anh Phạm Quang Nam 25/03/2004 Bản Đoàn Kết, X. Chung Chải, H. 

Mường Nhé, T. Điện Biên 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011204010374 

007 Anh Quách Thị Lan Nữ 24/11/2002 Lễ Khê, X. Xuân Sơn, TX. Sơn Tây, TP. 

Hà Nội 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302030559 

008 Ánh Phạm Thị Ngọc Nữ 20/02/2003 Thôn Nam Thịnh, X. Đồng Tĩnh, H. 

Tam Dương, T. Vĩnh Phúc 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303006385 

009 Ánh Phạm Thị Ngọc Nữ 16/10/2000 2 Ng 3/6 Ngõ 160 Phan Trọng Tuệ, TT. 

Văn Điển, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300000084 

010 Chang Nguyễn Thu Nữ 11/06/2002 Tiểu Khu 4, X. Chiềng Sơn, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014302009639 

011 Chi Nguyễn Thị Huyền Nữ 10/03/2001 An Thượng 2, X. Song An, TX. An 

Khê, T. Gia Lai 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301030302 

012 Cường Khuất Thế Nam 21/08/1999 Thôn 2, X. Phúc Hòa, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K28202

3 
A1 SH lại (L+H) 001099007085 
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013 Đạo Bùi Doãn Nam 18/10/1992 Cụm 2, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092007613 

014 Đạt Nguyễn Tài Nam 31/12/2004 Tdp Tháp, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204030399 

015 Diệp Hoàng Thị Phong Nữ 22/04/1996 20 Ngách 218/44 Lạc Long Quân, P. 

Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014196000067 

016 Diệu Đỗ Đức Nam 26/07/2004 Thôn Chính Trang, X. Nam Thái, H. 

Nam Trực, T. Nam Định 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204013141 

017 Du Nguyễn Hà Khánh Nữ 14/02/2003 Thôn Tân Trang, X. Cam Thành, H. 

Cam Lộ, T. Quảng Trị 

X A1K28202

3 
A1 SH lại TH 045303000466 

018 Đức Nguyễn Như Anh Nam 27/01/2004 Tổ 19, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X B2 010239019841 07/03/2023 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 001204022042 

019 Dung Lương Thị Nữ 02/02/2002 Thôn Nứa, X. Liên Hiệp, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302004938 

020 Dũng Nguyễn Hoàng Nam 09/02/2004 Xóm Trung Hồng, X. Diễn Ngọc, H. 

Diễn Châu, T. Nghệ An 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204016985 

021 Dũng Trần Văn Nam 02/03/2002 Thôn Hà Gạo, X. Hồng An, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202007108 

022 Dương Vũ Tùng Nam 09/11/2003 Thôn Bãi Đồn, X. Vân Hà, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203030747 

023 Duy Lê Văn Nam 07/07/2000 Số 9 Tổ 6 Đa Sỹ, P. Kiến Hưng, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200003359 

024 Duy Nguyễn Chí Nam 21/11/2003 Khu 5, TT. Hưng Hóa, H. Tam Nông, T. 

Phú Thọ 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203008313 

025 Duy Nguyễn Đức Nam 11/08/2004 Ngô Đồng, X. Lạc Long, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204004753 

026 Duy Nguyễn Văn Nam 23/11/2004 Bản Tấn Quế, X. Cò  Nòi, H. Mai Sơn, 

T. Sơn La 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014204001220 

027 Duyên Nguyễn Thị Nữ 02/03/1997 Thôn Kon Khôn, X. Pờ Y, H. Ngọc Hồi, 

T. Kon Tum 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034197014277 

028 Giang Đỗ Thị Nữ 07/07/2001 Tỉnh Thôn 2, X. Xuân Hòa, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301003807 
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029 Giang Nguyễn Hoàng Nam 27/03/1996 Thụy Sơn 2, X. Tân Sơn, H. Kim Bảng, 

T. Hà Nam 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035096008720 

030 Giang Nguyễn Thị Hương Nữ 01/08/2004 Thôn Bất Động, X. Quảng Ngọc, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304002345 

031 Giang Phạm Hương Nữ 17/10/2004 Tổ 65, Khu 6, P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304006816 

032 Gụ Nguyễn Minh Nam 15/08/1956 Tt Sông Đà, Tổ Dân Phố 7, P. Phú La, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X B2 010128044150 05/03/2012 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 001056029007 

033 Hà Nguyễn Văn Đức Nam 14/11/2004 368 Phạm Văn Đồng, P. Thanh Bình, 

TP. Hải Dương, T. Hải Dương 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204004302 

034 Hà Trần Huy Nam 18/01/2005 Thôn Lương Sơn, X. Đông Sơn, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205049453 

035 Hà Vũ Thị Nguyệt Nữ 07/12/2004 14 Ngách 73/26A Nguyễn Trãi, P. 

Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304001586 

036 Hạ Lương Thị Mai Nữ 19/05/1997 Tổ 2, TT. Trùng Khánh, H. Trùng 

Khánh, T. Cao Bằng 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004197003283 

037 Hẳng Nguyễn Thị Nữ 18/11/2001 Phú Hậu 2, X. Trường Xuân, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301017973 

038 Hạnh Nguyễn Thị Minh Nữ 19/06/2001 Lễ Quán, P. Thạch Khôi, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301008612 

039 Hào Nguyễn Văn Nam 27/12/2003 Phố 3, X. Long Anh, TP. Thanh Hóa, T. 

Thanh Hóa 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203018483 

040 Hiên Đỗ Thị Nữ 01/04/2001 Xóm Tây Cát, X. Hải Lý, H. Hải Hậu, 

T. Nam Định 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301010797 

041 Hiền An Thị Thanh Nữ 04/08/2003 Thôn Hòa Bình, X. Cao Thắng, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 
X A1K28202

3 
A1 SH lại TH 030303009177 

042 Hiển Phạm Thế Nam 04/10/1982 Xóm 14, Hậu Ái, X. Vân Canh, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X C 370045004269 28/03/2004 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 036082006185 

043 Hiếu Nguyễn Khắc Nam 21/10/2003 Cụm 2, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203015707 
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044 Hiếu Nguyễn Văn Nam 27/07/1998 Thôn Cao Hạ, X. Đức Giang, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K28202

3 
A1 SH lại TH 001098039430 

045 Hòa Phan Văn Nam 06/09/2002 Thôn Tân Lạc, X. Đông Hoàng, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202008010 

046 Hoàn Lương Văn Nam 22/11/2002 Thôn Nứa, X. Liên Hiệp, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202005279 

047 Hoàn Nguyễn Ngọc Nam 16/06/2000 Hữu Chung, X. Tân Phong, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030200006960 

048 Hồng Phạm Thị Nhật Nữ 21/08/2003 Tổ Hạnh Phúc 2, P. Tràng Minh, Q. 

Kiến An, TP. Hải Phòng 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303000292 

049 Huế Lê Thị Nữ 04/10/2001 Thôn Yên Quán, X. Tân Phú, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301017997 

050 Huệ Phạm Minh Nữ 12/08/2001 Thôn Trúc Hiệp, X. Hiệp Hòa, H. Vĩnh 

Bảo, TP. Hải Phòng 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031301004202 

051 Hùng Hoàng Công Nam 20/02/2004 Cụm 3, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204021965 

052 Hưng Tạ Bảo Nam 13/12/2004 Tổ 8, Khu Lê Lợi, P. Cẩm Tây, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204003800 

053 Hữu Trần Nhân Nam 02/05/1999 An Trung, P. An Lưu, TX. Kinh Môn, T. 

Hải Dương 
X A1K28202

3 
A1 SH lại (L+H) 031099001794 

054 Huy Lưu Văn Nam 22/12/2003 Thôn Đồng Hy, X. ứng Hoè, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203010565 

055 Huy Lý Đức Nam 28/08/2001 Thôn Y Nhân, X. Đông Thọ, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008201004796 

056 Huy Ngụy Thế Nam 27/10/1999 Đông Khánh, X. Tư Mại, H. Yên Dũng, 

T. Bắc Giang 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024099006067 

057 Huyền Khổng Thị Thanh Nữ 21/09/2004 Thôn Dùng, X. Cao Phong, H. Sông Lô, 

T. Vĩnh Phúc 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304003766 

058 Huyền Nghê Thị Khánh Nữ 18/11/2001 Thôn Cát Nguyên, X. Nguyễn úy, H. 

Kim Bảng, T. Hà Nam 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301003507 

059 Huyền Trần Thị Nữ 14/12/2002 Thôn Điềm, X. Hồng An, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302006915 
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060 Khánh Đinh Quốc Nam 14/11/2004 02A/68 Đl Lê Lợi, P. Đông Hương, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204033224 

061 Khánh Nguyễn Duy Nam 01/09/2004 Tdp Quý Dũng Sơn, TT. Quất Lâm, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204014510 

062 Khánh Trần Văn Nam 02/02/2004 38/256 Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. Ngô 

Quyền, TP. Hải Phòng 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042204000195 

063 Khôi Đỗ Văn Nam 22/04/2005 Thôn Lương Sơn, X. Đông Sơn, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205031843 

064 Kim Nguyễn Thị Nữ 10/10/1990 Thu Quế, X. Song Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190034890 

065 Kỷ Hà Văn Nam 15/11/2004 Trại Hổ, X. Cổ Đông, TX. Sơn Tây, TP. 

Hà Nội 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204049488 

066 Lan Đỗ Mai Nữ 07/12/2004 Thôn Văn Lâm, X. Ninh Hải, H. Hoa 

Lư, T. Ninh Bình 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304003894 

067 Linh Cao Thùy Nữ 17/07/1998 Thôn Lưu Xá, X. Đức Giang, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198022346 

068 Linh Hoàng Văn Tuấn Nam 11/11/2004 Nga My Thượng, X. Tiến Nông, H. 

Triệu Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K26202

3 
A1 SH lại (L+H) 038204016665 

069 Linh Nguyễn Khánh Nữ 07/03/2004 P611ct11 Newtaco, X. Kim Chung, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K28202

3 
A1 SH lại (L+H) 037304000502 

070 Linh Nguyễn Thị Mỹ Nữ 27/04/2001 Xóm 2, X. Hải Chính, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301010842 

071 Linh Vũ Khánh Nam 19/04/2002 Thôn 2, X. Đào Thịnh, H. Trấn Yên, T. 

Yên Bái 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015202007239 

072 Linh Vũ Thị Nữ 13/08/1990 Thôn Trung, X. An Vĩ, H. Khóai Châu, 

T. Hưng Yên 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033190002775 

073 Lộc Hoàng Đình Nam 17/09/2004 Tdp Số 3, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X B2 010234017406 27/02/2023 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 025204000036 

074 Lý Trần Quốc Nam 10/10/1990 Phượng Lĩnh, X. Đồng Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038090018255 
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075 Mai Dương Thị Nữ 14/10/2002 Khang Ninh, X. Quỳnh Trang, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302010233 

076 Mai Nguyễn Thị Thanh Nữ 06/07/2001 Tổ Dân Phố 1, TT. Sông Mã, H. Sông 

Mã, T. Sơn La 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014301009922 

077 Mai Phạm Thị Nữ 21/08/2000 Thôn Nguyên Xá 3, X. An Hiệp, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034300001187 

078 Minh Chu Thế Nam 26/07/1998 Thôn 3, X. Chàng Sơn, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X B2 250196010314 31/07/2019 A1K24202

3 
A1 Sát hạch H 001098034744 

079 Minh Hà Thị Nữ 02/03/2000 Thôn Tân Lập, X. Hoa Thám, H. Bình 

Gia, T. Lạng Sơn 

X A1K28202

3 
A1 SH lại TH 020300005949 

080 Minh Lê Tường Nữ 21/10/2004 Tdp Nhật Tảo 4, P. Đông Ngạc, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K25202

3 
A1 SH lại TH 001304012946 

081 Minh Lê Văn Nam 17/11/1997 Thôn 1, X. Phùng Hưng, H. Khóai 

Châu, T. Hưng Yên 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033097004014 

082 Nam Đỗ Ngọc Nam 04/07/1997 Xóm Hữu Nghị, X. Hải Chính, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036097001218 

083 Nam Nguyễn Hải Nam 26/10/2004 P309b K3 Tt Thành Công, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012204 

084 Nam Nguyễn Hoài Nam 26/09/1991 282 C2, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091008765 

085 Nga Đèo Thúy Nữ 04/03/2004 Bản Khoang, X. Chiềng Ngần, TP. Sơn 

La, T. Sơn La 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304002145 

086 Ngân Trần Mai Nữ 21/08/2004 Thôn Tuấn Mỹ, X. Tân Thanh, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304007687 

087 Nghĩa Nguyễn Văn Nam 03/10/2000 Tdp Bắc Châu, P. Hải Châu, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038200020041 

088 Ngọc Đặng Anh Nam 06/12/2001 Tổ 17, P. Kim Tân, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010201004319 

089 Ngọc Nguyễn Thị Bích Nữ 14/11/2000 Thôn Tạ Thượng, X. Chính Nghĩa, H. 

Kim Động, T. Hưng Yên 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033300006846 
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090 Ngọc Vũ Như Nữ 16/06/2001 Xóm 8, X. Khánh Cường, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037301001735 

091 Ngôn Đoàn Quân Nam 21/09/2004 Xóm Mai Quyền, X. Hải Phú, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204010832 

092 Nguyệt Lê Thị Nữ 15/12/2002 Thôn Tân Thành, X. Yên Lộc, H. ý Yên, 

T. Nam Định 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302008061 

093 Nụ Nguyễn Thị Nữ 10/01/2000 Xóm C, X. Hải Lý, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300010993 

094 Phong Khuất Đăng Nam 29/10/1991 Thôn Ổ Thôn, X. Thọ Lộc, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091040824 

095 Phòng Nguyễn Quang Nam 07/10/2001 Thôn Đầm Đa, X. Phú Nghĩa, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K29202

3 
A1 SH lại (L+H) 017201004393 

096 Phúc Nguyễn Huy Nam 22/11/2004 Tổ 1, P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004204005491 

097 Phương Hà Mai Nữ 17/11/2001 Tổ Vĩnh Tài, TT. Vĩnh Lộc, H. Chiêm 

Hóa, T. Tuyên Quang 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008301002409 

098 Phương Hà Thị Nữ 13/05/2001 Thôn Vĩnh Xuyên, X. Vĩnh Hòa, H. 

Ninh Giang, T. Hải Dương 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301004795 

099 Phương Nguyễn Hoàng Nam 13/03/2004 Thu Quế, X. Song Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204020731 

100 Phương Nguyễn Thị Nữ 08/03/2002 Đình Thông, X. Hồng Kỳ, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302033570 

101 Phượng Ngô Thị Nữ 14/09/1992 Số 6, Ngõ Hồng Hậu B, Đường Phú 

Nhi, P. Phú Thịnh, TX. Sơn Tây, TP. Hà 

Nội 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019192013395 

102 Phượng Vũ Thị Đan Nữ 28/06/2002 Thôn 1, X. Hải Chính, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302011559 

103 Quân Đỗ Văn Nam 03/10/1996 Thôn Hoàng Trung, X. Hồng Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096034748 

104 Quang Bùi Duy Nam 08/11/2001 Xóm 2, X. Phong Châu, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201004753 

105 Quang Bùi Xuân Nam 12/11/2004 Thôn Công Bình, X. Bình Định, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204004581 
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106 Quyết Tạ Văn Nam 04/01/2003 Thuận Thượng, X. Song Phượng, H. 

Đan Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203048832 

107 Quỳnh Đỗ Thị Thúy Nữ 19/10/2002 Thôn Thượng Thụy, X. Đức Thượng, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302015652 

108 Quỳnh Lê Thị Nữ 28/05/1999 Thôn 6, X. Quỳnh Vinh, TX. Hoàng 

Mai, T. Nghệ An 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040199023129 

109 Quỳnh Trần Thúy Nữ 13/09/2004 Thôn Cao Xá, X. Đức Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K28202

3 
A1 SH lại (L+H) 001304008003 

110 Sang Hồ Quang Nam 09/11/2004 Đội 17, X. Hoàng Nam, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204001853 

111 Sơn Tạ Quang Nam 13/08/2002 Khu Nam Quan, TT. Đồng Đăng, H. 

Cao Lộc, T. Lạng Sơn 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202010527 

112 Sơn Trịnh Trung Nam 03/06/2004 Thôn 4 Xuân Tiến, X. Hòa Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204021357 

113 Thắng Nguyễn Nhân Nam 25/01/1985 Thôn 3A, X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001085016587 

114 Thanh Hà Thị Nữ 28/07/1997 Thôn Bản Cầy, X. Như Cố, H. Chợ 

Mới, T. Bắc Kạn 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006197001643 

115 Thanh Lê Huyền Nữ 16/03/2002 Thôn Vĩnh An, X. Vĩnh Khúc, H. Văn 

Giang, T. Hưng Yên 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033302003814 

116 Thanh Nguyễn Chí Nam 27/01/1999 Trung Hưng, X. Mai Trung, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 052099001815 

117 Thanh Nguyễn Thị Phương Nữ 31/10/2001 Thôn Bái Thượng, X. Dương Phúc, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301011347 

118 Thanh Nguyễn Thị Phương Nữ 20/01/2004 Tổ Dân Phố 1, P. La Khê, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lại TH 001304005371 

119 Thành Lương Tất Nam 02/10/1993 Tdp Trì Xá, P. Châu Giang, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K27202

3 
A1 SH lại (L+H) 035093003897 

120 Thảo Dương Công Nam 05/10/2002 Thôn Trung, X. Nội Hoàng, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202007677 
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121 Thi Nguyễn Thị Nữ 29/08/2001 Thôn Khuê Bích, X. Thượng Quận, TX. 

Kinh Môn, T. Hải Dương 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301002405 

122 Thiện Nguyễn Đức Nam 18/11/2003 Cụm 3, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203025752 

123 Thu La Thị Nữ 20/12/2004 Thôn Cầu Đá, X. Chi Thiết, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008304007961 

124 Thùy Bùi Thị Nữ 16/08/1991 Tháp Thượng, X. Song Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001191044581 

125 Thủy Lê Thị Bích Nữ 01/07/2001 Thôn 3, X. Đức Sơn, H. Anh Sơn, T. 

Nghệ An 

X A1K29202

3 
A1 SH lại TH 040301005848 

126 Thủy Thái Thị Thanh Nữ 14/11/2002 Tdp 8 Tu Hoàng, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302015811 

127 Tiến Bùi Công Nam 28/09/2002 Ly Câu, X. Tân Viên, H. An Lão, TP. 

Hải Phòng 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031202009858 

128 Toàn Nguyễn Quốc Nam 03/10/2004 Thôn 1, X. Vũ Bản, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204007899 

129 Trang Bùi Thị Huyền Nữ 27/06/2002 Tổ Dp Vân Đông, TT. Hưng Nhân, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302004765 

130 Trang Huỳnh Thu Nữ 13/04/2002 Khu Hòa Phong, P. Minh Nông, TP. Việt 

Trì, T. Phú Thọ 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025302001016 

131 Trang Nguyễn Thị Nữ 10/05/1999 Rùa Thượng, X. Thanh Thùy, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199009663 

132 Trang Nguyễn Thị Nữ 07/05/2004 Thôn Làng Lớn, X. An Thịnh, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015304002203 

133 Trang Phan Hà Nữ 12/07/2004 Tổ 23, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304012764 

134 Trọng Nguyễn Gia Nam 06/03/1999 X4 Thượng Hòa, X. Gia Thanh, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037099006730 

135 Trường Nguyễn Hữu Nam 10/11/2004 Tdp Số 5 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204008126 
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136 Tuệ Trần Minh Nam 25/09/2004 Đông Thượng, X. Trung Đông, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204002363 

137 Tùng Đinh Thiên Nam 29/10/2000 Thôn Xuân Hòa, X. Thái Thọ, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200013345 

138 Tùng Phạm Văn Nam 30/09/2003 Thôn Cổ Chất, X. Phương Định, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203010857 

139 Tường Bùi Duy Nam 22/01/2003 Dỹ Thắng, X. Thành An, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 

X A1K28202

3 
A1 SH lại (L+H) 038203013348 

140 Tượng Phạm Doãn Nam 20/03/1985 Xóm 9 Thái Bạt 3, X. Tòng Bạt, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K22202

3 
A1 SH lại TH 001085022595 

141 Vân Nguyễn Thị Nữ 04/10/1997 Thôn Đồng, X. Nguyên Khê, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197041237 

142 Vân Nguyễn Thu Nữ 29/07/2004 Đội 9, X. Đại áng, H. Thanh Trì, TP. Hà 

Nội 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304033328 

143 Viên Đinh Văn Nam 29/03/1986 Thôn Hiệp Lộc 2, X. Hiệp Thuận, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001086008327 

144 Việt Đinh Văn Nam 12/07/2003 Thôn Bồng Lạng, X. Thanh Nghị, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203005764 

145 Vinh Nguyễn Đức Nam 10/10/2003 Đồng Tâm, X. Quảng Trường, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203010726 

146 Vũ Đỗ Như Nam 29/11/2004 Hiệp Thuận 3, X. Hiệp Thuận, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204024739 

147 Vũ Lừ Minh Nam 16/07/2002 Bản Cang, X. Chiềng Hặc, H. Yên 

Châu, T. Sơn La 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014202012791 

148 Vũ Trần Minh Nam 03/04/2004 Thôn Đào Lãm, X. Gia Thắng, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204002491 

149 Vương Nguyễn Hồng Nam 08/01/2004 43 Ngách 71 Ngõ Văn Chương 2, P. 

Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K32202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000179 

150 Xuyên Phạm Như Nam 17/07/2001 Cụm 6, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K31202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201013139 
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